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1 Đặng Thị Tâm 09/09/1968 Hiệu trưởng Đại học SP Mầm non Hiệu trưởng

2 Nguyễn Thị Xen 12/6/1977 Phó HT Đại học SP Mầm non Phó HT phụ trách giáo dục

3 Nguyễn Thị Dung 25/9/1972 Phó HT Đại học SP Mầm non Phó HT nuôi dưỡng

4 Nguyễn Thị Quế Anh 23/9/1972 Giáo viên CĐ SP Mầm non Giáo viên

5 Nguyễn  Thị Yến 18/07/1973 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

6 Nguyễn Thị Thắm 14/11/1970 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

7 Phạm Thị Ngọc Sang 08/10/1973 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

8 Nguyễn Thị Việt Hà 06/12/1977 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

9 Lê Thị Hồng Hoa 02/08/1973 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

10 Nguyễn Thị Phương 07/10/1990 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

11 Lê Thị Ngân 19/10/1989 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

12 Nguyễn Thị Thu Hà 07/06/1989 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

13 Nguyễn Thị Hạnh 28/09/1981 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

14 Phạm Thị Hồng Lựu 03/05/1982 Giáo viên Đại học SP Mầm non Tổ phó MG

15 Nguyễn Thị Phương Ái 06/05/1982 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

16 Phạm Thị Luyến 05/06/1982 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

17 Dương Thị Yên 12/08/1984 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

18 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ 30/07/1989 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

19 Nguyễn Thị Vân Anh 10/08/1983 Giáo viên Đại học SP Mầm non Tổ Trưởng NT

20 Phạm Thị Bắc 23/01/1993 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

21 Nghiêm Thị Hiền 01/10/1986 Giáo viên Đại học SP Mầm non Tổ Trưởng MG

22 Lê Thị Thuỳ Linh 07/09/1994 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

23 Nguyễn Thị Hoà 31/07/1994 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

24 Nguyễn Thị Trang 19/05/1990 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên
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25 Lê Thị Trang 30/04/1993 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

26 Nguyễn Thị Thảo 11/12/1970 Giáo viên CĐ SP Mầm non Giáo viên

27 Lê Thị Sợi Chỉ 13/11/1969 Giáo viên CĐ SP Mầm non Giáo viên

28 Lê Thị Thắm 01/09/1969 Giáo viên CĐ SP Mầm non Giáo viên

29 Nguyễn Thị Chi 12/09/1968 Giáo viên CĐ SP Mầm non Giáo viên

30 Lê Thị Mai Anh 05/09/1977 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

31 Ngô Thị Dung 29/03/1987 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

32 Liêu Thị Nhung 18/10/1985 Giáo viên Đại học SP Mầm non Tổ phó MG

33 Nguyễn Như Quỳnh 16/04/1991 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

34 Nguyễn Thị Hà 25/06/1991 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên phụ trách kế toán

35 Nguyễn Thị Quyên 08/10/1989 Giáo viên Đại học SP Mầm non Tổ phó NT

36 Nguyễn Thị Kim Thoa 17/09/1993 Giáo viên TC SP Mầm non Giáo viên

37 Lê Thị Phương 30/03/1991 Giáo viên TC SP Mầm non Giáo viên

38 Nguyễn Thị Thanh 29/10/1992 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

39 Lê Lưu Ly 18/04/1994 Giáo viên Đại học SP Mầm non Giáo viên

40 Trần Thị Vui 01/09/1991 Giáo viên CĐ SP Mầm non Giáo viên

41 Lê Thị Hiền 09/09/1987 NV  Y tế CĐ Điều dưỡng Y tế 

42 Nguyễn Thị Mi Sa 14/10/1980 NV nuôi dưỡng CĐ nấu ăn NV nuôi dưỡng

43 Phạm Thị Diệp 05/2/1983 NV nuôi dưỡng CĐ nấu ăn NV nuôi dưỡng

44 Phạm Thị Vân 03/11/1986 NV nuôi dưỡng CĐ nấu ăn NV nuôi dưỡng

45 Lương Thị Lan 28/02/1980 NV nuôi dưỡng CĐ nấu ăn NV nuôi dưỡng

46 Phạm Ngọc Anh 30/8/1985 NV nuôi dưỡng CĐ nấu ăn Tổ trưởng tổ nuôi dưởng

47 Đào Thị Nhàn 15/9/1983 NV nuôi dưỡng CĐ nấu ăn NV nuôi dưỡng

48 Nguyễn Tiến Dũng 02/11/1994 NV nuôi dưỡng CĐ nấu ăn NV nuôi dưỡng

49 Nguyễn Thị Hải 01/11/1991 NV nuôi dưỡng CĐ nấu ăn NV nuôi dưỡng

50 Nguyễn Thị Thúy 10/06/1986 NV nuôi dưỡng CĐ nấu ăn NV nuôi dưỡng

51 Lê Thị Bình 09/07/1986 NV Phục Vụ Đại học kế toán NV phục vụ kiêm văn thư

52 Lê Trung Hậu 20/6/1988 Bảo Vệ Trung cấp Bảo Vệ

53 Lê Văn Chính 07/11/1989 Bảo Vệ Trung cấp thủy nông Bảo Vệ


